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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh  

của Bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI 

 
 

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế Quảng Ngãi; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế ban hành Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Xét  đề nghị của Bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi tại Tờ trình số 

255/TTr-BVTT  ngày 30/6/2022 kèm Hồ sơ đề nghị bổ sung danh mục kĩ thuật 

và đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh của 

Bệnh viện tâm thần tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể: 

TT 
TT43; 

TT21 
Danh mục kỹ thuật 

Phân tuyến kỹ thuật 

A B C D 

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC 

  P. CHỐNG ĐỘC     

1 366 Điều trị ngộ độc cấp ma túy nhóm 

opi 

X X X  

2 370 Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 

loại ma túy 

X X X  

NHI KHOA 
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3 3825 Khâu vết thương phần mềm dài 

trên 10cm 

X X X  

4 3827 Khâu vết thương phần mềm dài 

dưới 10cm 

X X X X 

5 3911 Thay băng, cắt chỉ X X X X 

TÂM THẦN 

6 84 Thang PANSS X X     

7 85 Trắc nghiệm đánh giá năng lực của 

trẻ K-ABC 

X X     

8 86 Thang VANDERBILT X X     

9 87 Bảng đánh giá cho trẻ khiếm thị và 

chậm phát triển từ 0-6 tuổi 

X X   

10 88 Trắc nghiệm Gille X X   

PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

  K. NGÔN NGỮ TRỊ LIỆU(nhân 

viên y tế trực tiếp hướng dẫn 

người bệnh tập) 

       

11 190 Kỹ thuật áp dụng phân tích hành vi 

(ABA) 

X X X  

12 191 Kỹ thuật kích thích giao tiếp sớm 

cho trẻ nhỏ 

X X X X 

13 192 Kỹ thuật dạy trẻ hiểu và diễn tả 

bằng ngôn ngữ 

X X X X 

14 193 Kỹ thuật vận động môi miệng 

chuẩn bị cho trẻ tập nói 

X X X X 

15 194 Kỹ thuật kiểm soát cơ hàm mặt và 

hoạt động nhai, nuốt 

X X X X 

  L. KỸ THUẬT THĂM DÒ, 

LƯỢNG GIÁ, CHẨN ĐOÁN VÀ 

ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI CHỨC 

NĂNG (nhân viên y tế trực tiếp 
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thực hiện) 

16 196 Lượng giá sự phát triển của trẻ 

theo nhóm tuổi bằng kỹ thuật ASQ 

X X X  

17 197 Lượng giá kỹ năng ngôn ngữ-giao 

tiếp ở trẻ em 

X X X X 

18 198 Lượng giá kỹ năng vận động tinh 

và kỹ năng sinh hoạt hàng ngày ở 

trẻ em 

X X X X 

19 199 Lượng giá trẻ tự kỷ theo tiêu chuẩn 

DSM-IV 

X X X X 

20 200 Lượng giá trẻ tự kỷ bằng thang 

điểm CARS 

X X X  

21 201 Kỹ thuật sàng lọc trẻ tự kỷ bằng 

bảng kiểm M-CHAT 

X X X  

22 205 Lượng giá tâm trí tối thiểu MMSE 

cho người cao tuổi 

X X X  

23 214 Kỹ thuật tư vấn tâm lý cho người 

bệnh hoặc người nhà 

X X   

 

Tổng cộng: 23 kỹ thuật. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các Ông/bà Chánh Văn phòng, Chánh Tranh tra, Trưởng các 

phòng chức năng Sở Y tế; Giám đốc Bệnh viện tâm thần và các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Báy 
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